Nhớ lại vụ chìm tàu Edmund Fitzgerald – Ngày 10 tháng 11 năm 1975 làm 29 người thiệt mạng
maritimecyprus
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Ngày 10 tháng 11 năm 1975, tàu Edmund Fitzgerald, một tàu chở hàng hoạt động trên hồ lón, bị chìm ở hồ Superior, khiến toàn bộ 29 thuyền viên thiệt mạng. Đây là một trong những con tàu lớn nhất hoạt động trên hệ thống Ngũ Đại Hồ, chuyên chở hơn 26.000 tấn quặng taconite giữa Duluth/Superior và các nhà máy thép ở phía nam.
Ngày 9 tháng 11 năm 1975, tàu SS Edmund Fitzgerald rời Superior, bang Wisconsin, chở đầy 26.116 tấn quặng sắt viên taconite, hành trình đến một nhà máy thép gần Detroit. Với chiều dài 729 feet (222 m), con tàu được mệnh danh là “Mighty Fitz”, từng là tàu lớn nhất hoạt động trên Ngũ Đại Hồ và có thành tích khai thác không tì vết trong suốt 17 năm. Chưa đầy 36 giờ sau, con tàu trở thành một trong những thảm họa hàng hải huyền thoại nhất trên hệ thống hồ này.
“Fitz” khởi hành ngày 9 tháng 11 cùng với một tàu chở hàng khác trên hồ, nhưng đã đi thẳng vào một cơn bão đầu mùa đông. Khoảng 19:30 ngày 10 tháng 11, trong điều kiện tuyết rơi dày, gió giật đạt cường độ bão và sóng cao hơn 30 feet (9 m), con tàu đột ngột bị chìm mà không kịp phát tín hiệu cấp cứu.
Cơn bão hình thành
Dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng kỳ cựu Ernest M. McSorley, tàu Edmund Fitzgerald vượt hồ Superior cùng với tàu chở hàng SS Arthur M. Anderson. Đến sáng ngày 10 tháng 11, một cơn bão mùa thu dữ dội – điển hình cho những cơn “Gale of November” (Bão tháng Mười Một) – đã hình thành ngay trên hồ.
Điều kiện thời tiết nhanh chóng xấu đi:
· Gió: Gió giật duy trì ở mức 70–75 hải lý/giờ, tương đương hơn 80 mph.
· Sóng: Chiều cao sóng đạt 25–35 feet (7,6–10,7 m), trong đó có những con sóng bất thường (rogue waves) có thể còn cao hơn.
· Tầm nhìn: Do tuyết rơi dày và nước biển/hồ bắn mạnh, đến giữa buổi chiều tàu đã mất khả năng sử dụng cả hai radar trên tàu.
Thuyền trưởng McSorley liên lạc vô tuyến với Anderson và báo cáo rằng tàu đã bị hư hỏng kết cấu: lan can bị đổ, các ống thông gió phía trên boong bị hư hỏng và tàu bị nghiêng đáng kể. Mặc dù phải chịu sự tác động dữ dội của sóng và gió, con tàu vẫn tiếp tục hành trình hướng tới nơi trú ẩn an toàn là vịnh Whitefish, Michigan.
Mất tích và hậu quả
Lúc 19:10 ngày 10 tháng 11, tàu Arthur M. Anderson gọi vô tuyến cho Fitzgerald để kiểm tra tình hình hành trình. Thuyền trưởng McSorley trả lời bằng những lời nói cuối cùng của mình: “Chúng tôi vẫn đang kiểm soát được tình hình.” Chỉ vài phút sau, khoảng 19:15, tín hiệu mục tiêu của Fitzgerald đột nhiên biến mất khỏi màn hình radar của tàu Anderson.
Không có tín hiệu SOS nào được phát đi và cũng không có xuồng cứu sinh nào được triển khai. Toàn bộ 29 thuyền viên trên tàu đều thiệt mạng.
Các giả thuyết chính về nguyên nhân tàu chìm
Do không có người sống sót và tàu chìm rất nhanh nên nguyên nhân vật lý chính xác của tai nạn vẫn còn gây tranh luận:
1. Hỏng nắp hầm hàng
Cuộc điều tra chính thức của U.S. Coast Guard (Tuần duyên Mỹ) kết luận rằng các nắp hầm hàng bị lỗi hoặc không được khóa/kẹp đúng cách đã cho phép một lượng nước rất lớn xâm nhập vào các hầm hàng trong nhiều giờ. Điều này dẫn đến sự mất dần sức nổi của tàu, cho đến khi phần mũi tàu chúi xuống dưới mặt sóng.
2. Vùng nước nông / mắc cạn
Một số chuyên gia khác cho rằng tàu có thể đã va vào đáy nông ở gần đảo Caribou trong điều kiện tầm nhìn hạn chế do bão. Va chạm có thể đã làm rách hoặc phá hỏng phần đáy thân tàu, trước khi tàu tiếp tục đi vào vùng nước sâu.
3. Hỏng kết cấu và sóng bất thường
Giả thuyết thứ ba cho rằng sóng bất thường (rogue waves) kết hợp với ứng suất kết cấu lớn đã gây ra thảm họa.
Thân tàu dài 729 feet có thể đã đồng thời nằm trên hai đỉnh sóng rất lớn, khiến phần giữa thân tàu – vốn rất nặng do chở đầy quặng – phải chịu ứng suất cực lớn và có thể gãy kết cấu dưới tải trọng của chính con tàu và hàng hóa.
Di sản và tác động
Vụ chìm tàu Edmund Fitzgerald đã tạo ra những thay đổi căn bản đối với các quy định về vận tải thương mại trên Ngũ Đại Hồ, trong đó có bắt buộc trang bị bộ quần áo sinh tồn (survival suits); cải thiện công tác lập và sử dụng dữ liệu về độ sâu; nâng cấp hệ thống radar; tăng cường các yêu cầu về an toàn đối với tàu hoạt động trên Ngũ Đại Hồ.
Thảm họa này được nhạc sĩ Gordon Lightfoot bất tử hóa trong ca khúc nổi tiếng năm 1976 “The Wreck of the Edmund Fitzgerald”. 
Con tàu Edmund Fitzgerald cho đến nay vẫn là một biểu tượng lâu dài về những hiểm họa của hành hải trên Ngũ Đại Hồ.
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Xem video về vụ tai nạn này ở liên kết bên dưới: 
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https://youtu.be/yftOmLZMhFM
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